
 

 

 
 TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ TAM KỲ                      ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  TỈNH QUẢNG NAM   
                                                                                                                             
Bản án số 60/2018/HS-ST                                  
Ngày 16-8-2018                        

NHÂN DANH 
 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ - TỈNH QUẢNG NAM 
     - Với thành phần Hội ñồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông ðặng Quốc Lộc. 
     Các Hội thẩm nhân dân:  
       1. Ông Nguyễn Hữu Tin. 

            2. Ông Phạm Bá Sang. 
- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Thanh Hải, Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Tam Kỳ. 
- ðại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ tham gia phiên 

tòa: Bà ðỗ Thị Lý, Kiểm sát viên. 
 
Ngày 16 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam tiến hành mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 
thụ lý số 50/2018/TLHS-ST ngày 25-6-2018 theo Quyết ñịnh ñưa vụ án ra xét 
xử số 62/2018/QðXXST-HS ngày 31-7-2018 và Thông báo số 255/TB-TA ngày 
14-8-2018 ñối với bị cáo: 
 Nguyễn ðăng ð, sinh ngày 02 tháng 5 năm 1987; nơi ñăng ký hộ khẩu 
thường trú và cư trú hiện nay: Thôn ð, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam; nghề 
nghiệp: Không; trình ñộ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; con ông 
Nguyễn ðăng K, sinh năm 1962 và bà Bùi Thị S, sinh năm 1964; tiền án: Ngày 
22-10-2013, bị Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Quảng Nam xử phạt 12 tháng tù 
về tội "Trộm cắp tài sản" và ngày 25-01-2014, bị Tòa án nhân dân thành phố T 
xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản", tổng hợp hình phạt chung 
của hai bản án là 04 năm 06 tháng tù, ñã chấp hành xong; tiền sự: Chưa; bị bắt, 
tạm giam ngày 01-02-2018, có mặt tại phiên tòa. 
 

- Người có nghĩa vụ liên quan: 
1/ Hoàng Thị Ngọc T, sinh năm 1996; nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: 

Khối phố 5, phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. Hiện ñang bị tạm giam 
trong vụ án khác. Vắng mặt. 

2/ Lương Quang T, sinh năm 1972; nơi cư trú: Khối phố 8, phường A, 
thành phố T, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt. 

3/ Nguyễn Xuân B, sinh năm 1979; nơi cư trú: Khối phố 6, phường A, 
thành phố T, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án ñược tóm tắt như sau: 

Ngày 29-01-2018, ðội Cảnh sát ñiều tra tội phạm về ma túy Công an 
thành phố Tam Kỳ tiến hành làm việc với ñối tượng Hoàng Thị Ngọc T. Qua 
tiến hành thử nước tiểu phát hiện T có sử dụng ma túy, loại ma túy ñá 
(methamphetamine). Ngày 01-02-2018, Cơ quan ñiều tra tiến hành làm việc với 
các ñối tượng Nguyễn Xuân B và Lương Quang T. Qua tiến hành thử nước tiểu 
ñể kiểm tra việc sử dụng ma túy ñối với Nguyễn Xuân B và Lương Quang T, kết 
quả B và T có sử dụng loại ma túy ñá (methamphetamine). Hoàng Thị Ngọc T, 
Nguyễn Xuân B và Lương Quang T khai nhận trong thời gian gần ñây T, B và 
Quang T có sử dụng trái phép chất ma túy ñá, nguồn ma túy ñá mà T, B và 
Quang T sử dụng là do T, Ba và Quang T mua của bị cáo Nguyễn ðăng ð. 

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 01-02-2018, Cơ quan ñiều tra thực hiện lệnh giữ 
người trong trường hợp khẩn cấp ñối với bị cáo Nguyễn ðăng ð về hành vi mua 
bán trái phép chất ma túy. Qua việc thực hiện lệnh giữ người ñối với Nguyễn 
ðăng ð ñã tạm giữ trong túi quần phía sau bên phải của ð 01 gói chất rắn dạng 
tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy ñá; 01 chiếc ñiện thoại di ñộng hiệu HTC 
gắn sim số 0935512149; 01 chiếc ñiện thoại di ñộng hiệu OPPO gắn sim số 
0906411716 và tiền Việt Nam 5.560.000 ñồng. 

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 01-02-2018, Cơ quan ñiều tra thực hiện lệnh 
khám xét khẩn cấp nơi ở của bị cáo ð tại thôn ð, xã T, huyện P, tỉnh Quảng 
Nam. Qua khám xét ñã tạm giữ của bị cáo ð: 02 gói ni lông chứa chất rắn dạng 
tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy ñá; 08 vỏ nhựa dẻo; 02 ống hút nhựa; 01 
nỏ thủy tinh; 01 panh y tế; 01 bình ga mini; 01 bình nhựa và 01 ñoạn ống hút 
nhựa màu xanh dài 05 cm một ñầu cắt nhọn. 

Tại Kết luận giám ñịnh số 184/C54C(ð4) ngày 22-3-2018 của Phân viện 
Khoa học hình sự Bộ Công an tại ðà Nẵng ñã kết luận 02 gói ni lông (là 02 gói 
mẫu trưng cầu giám ñịnh niêm phong từ 03 gói thu giữ của bị cáo ở hai ñịa 
ñiểm) chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng ñã tạm giữ của Nguyễn ðăng ð là 
chất ma túy loại Methamphetamine, có tổng khối lượng là 0,398gam. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, STT 67, Nghị 
ñịnh số 82/2013/Nð-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ.  

Quá trình ñiều tra, xác ñịnh: Trong khoảng thời gian từ ñầu năm 2018 ñến 
ngày 01-02-2018, trên ñịa bàn thành phố Tam Kỳ, bị cáo ð ñã bán cho Hoàng 
Thị Ngọc T 01 lần, 01 gói ma túy ñá với số tiền 500.000 ñồng; bán cho Lương 
Quang T 01 lần, 01 gói ma túy ñá với số tiền 300.000 ñồng; bán cho Nguyễn 
Xuân B 02 lần, mỗi lần 01 gói ma túy ñá, với tổng số tiền là 500.000 ñồng.  

 

Tại Cáo trạng số 50a/CT-VKS ngày 02-8-2018, Viện kiểm sát nhân dân 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ñã truy tố bị cáo Nguyễn ðăng ð về tội 
"Mua bán trái phép chất ma túy" theo các ñiểm b, c, q khoản 2 ðiều 251 Bộ luật 
Hình sự năm 2015 (ñược sửa ñổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa, ñại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan ñiểm truy tố và ñề 
nghị Hội ñồng xét xử áp dụng ñiểm b, c, q khoản 2, khoản 5 ðiều 251; ñiểm s 
khoản 1, khoản 2 ðiều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (ñã ñược sửa ñổi, bổ sung 
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năm 2017) xử phạt bị cáo Nguyễn ðăng ð mức án từ 07 năm ñến 08 năm tù; 
phạt bổ sung bị cáo từ 05 triệu ñến 10 triệu ñồng. 

Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng ñã truy tố và 
không có ý kiến gì về kết luận giám ñịnh ma túy, ñồng thời bị cáo mong Hội 
ñồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ðỊNH CỦA TÒA ÁN:  
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án ñã ñược 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội ñồng xét xử nhận ñịnh như sau: 
[1] Về tố tụng: Trong quá trình ñiều tra, truy tố, Cơ quan ñiều tra Công an 

thành phố Tam Kỳ, ðiều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ, 
Kiểm sát viên ñã thực hiện ñúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy ñịnh của 
Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình ñiều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có 
ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết ñịnh của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 
tiến hành tố tụng. Do ñó, hành vi, quyết ñịnh của các cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng ñều hợp pháp. 

[2] Về nội dung:  
[2.1] ðối chiếu lời khai nhận của bị cáo với lời khai người làm chứng, kết 

luận giám ñịnh, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội ñồng 
xét xử ñủ cơ sở kết luận:  

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 01-02-2018, Cơ quan ñiều tra Công an thành phố 
Tam Kỳ thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp ñối với bị cáo 
Nguyễn ðăng ð về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tạm giữ 01 gói ma 
túy loại Methamphetamine trong túi quần phía sau bên phải của ð ñang mặc; lúc 
16 giờ 30 phút ngày 01-02-2018, Cơ quan ñiều tra thực hiện Lệnh khám xét 
khẩn cấp nơi ở của bị cáo ð tại thôn ð, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam ñã tạm 
giữ của bị cáo ð 02 gói ma túy loại Methamphetamine. Tổng khối lượng 03 gói 
ma túy là 0,398gam, bị cáo ð tàng trữ với mục ñích ñể sử dụng và bán lại kiếm 
lời. Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, STT 67, Nghị 
ñịnh số 82/2013/Nð-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ. Qua ñiều tra, bị cáo ð 
còn khai nhận, trong khoảng thời gian từ ñầu năm 2018 ñến ngày 01-02-2018, 
trên ñịa bàn thành phố Tam Kỳ, bị cáo ñã bán cho Hoàng Thị Ngọc T 01 lần, 01 
gói ma túy ñá, với số tiền 500.000 ñồng; bán cho Lương Quang T 01 lần, 01 gói 
ma túy ñá với số tiền 300.000 ñồng; bán cho Nguyễn Xuân B 02 lần, mỗi lần 01 
gói ma túy ñá, với tổng số tiền là 500.000 ñồng.  

Hành vi của bị cáo Nguyễn ðăng ð ñã ñủ yếu tố cấu thành tội "Mua bán 
trái phép chất ma túy" với các tình tiết ñịnh khung "Phạm tội 02 lần trở lên" và 
"ðối với 02 người trở lên"; ngoài ra, trước ñó bị cáo ñã bị xét xử về tội “Cướp 
giật tài sản” theo ñiểm d khoản 2 ðiều 136 Bộ luật Hình sự năm 1999 là tội rất 
nghiêm trọng do cố ý, chưa ñược xóa án tích, nay tiếp tục phạm tội rất nghiêm 
trọng do cố ý, nên phạm tội lần này thuộc trường hợp "Tái phạm nguy hiểm". 
Do ñó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ ñã truy tố ñối với bị cáo 
Nguyễn ðăng ð theo các ñiểm b, c, q khoản 2 ðiều 251 Bộ luật Hình sự năm 
2015 (ñã ñược sửa ñổi, bổ sung năm 2017), là ñúng pháp luật. 

 [2.2] Methamphetamine nằm trong danh mục các chất ma túy do Chính 
phủ quy ñịnh mà Nhà nước ta nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận 
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chuyển và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức, việc thực hiện trái phép các 
hành vi này là nguyên nhân gây ra nhiều tội phạm khác và các hệ lụy cho xã hội. 
Bị cáo Nguyễn ðăng ð là người có ñầy ñủ năng lực nhận thức ñược ñiều này, 
nhưng bản thân bị cáo không kiên quyết cai nghiện, ngược lại ñể có tiền mua ma 
túy sử dụng, bị cáo ñã bất chấp pháp luật, mua ñi bán lại ma túy kiếm lời, tạo 
ñiều kiện cho nhiều ñối tượng tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo 
phạm tội thuộc khoản 2 của ñiều luật với 03 tình tiết ñịnh khung tăng nặng. Do 
vậy, cần xử phạt bị cáo mức án tù tương xứng ñể răn ñe, giáo dục ñối với bị cáo, 
ñồng thời phòng ngừa chung cho xã hội. 

Tuy nhiên, trong quá trình ñiều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo ñã 
thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; gia ñình bị 
cáo có công với cách mạng, cha của bị cáo ñược Bộ Quốc phòng tặng Bằng 
khen, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ 
quy ñịnh tại ñiểm s khoản 1, khoản 2 ðiều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (ñã 
ñược sửa ñổi, bổ sung năm 2017) khi lượng hình ñối với bị cáo. 

Do bị cáo mua bán trái phép chất ma túy ñể kiếm lời nên cần phạt bổ sung 
bằng tiền ñối với bị cáo ñể tăng tính răn ñe. 

[2.3] Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp: 
- ðối với 0,275gam Methamphetamine còn lại sau giám ñịnh ñã ñược 

niêm phong trong phong bì số 184/C54C(ð4) ngày 22-3-2018 của Phân viện 
Khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố ðà Nẵng là chất cấm; 08 vỏ nhựa 
dẻo; 02 ống hút nhựa; 01 nỏ thủy tinh; 01 panh y tế; 01 bình ga mini; 01 bình 
nhựa; 01 bật lửa ga màu xanh và 01 ñoạn ống hút nhựa dài 05cm có một ñầu cắt 
nhọn; 01 sim số 0935512149 liên quan ñến việc phạm tội của bị cáo, không còn 
giá trị, nên cần tịch thu tiêu hủy. 

- ðối với 01 chiếc ñiện thoại di ñộng hiệu HTC của bị cáo ð sử dụng vào 
việc phạm tội và số tiền 500.000ñ mà bị cáo ð thu ñược khi bán trái phép ma 
túy cho Hoàng Thị Ngọc T, cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. 

- Tịch thu (truy thu) số tiền 800.000 ñồng mà bị cáo ð thu lợi bất chính từ 
việc bán trái phép ma túy có ñược. 

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 60.000 ñồng của bị cáo ð ñể ñảm bảo việc thi 
hành án. 

- ðối với số tiền 5.000.000 ñồng, 01 chiếc ñiện thoại di ñộng hiệu OPPO 
gắn sim số 0906411716 ñã tạm giữ của bị cáo, qua ñiều tra xác ñịnh là của chị 
Nguyễn Thị Ba N không liên quan ñến việc phạm tội, nên Cơ quan Cảnh sát 
ñiều tra ñã trả cho chị Nguyễn Thị Ba N, là phù hợp.  

[2.4] Những vấn ñề liên quan trong vụ án: 
- ðối với người ñàn ông tên Lợi ñã bán ma túy ñá cho bị cáo Nguyễn 

ðăng ð, do không xác ñịnh ñược lai lịch, nên Cơ quan ñiều tra không ñề cập xử 
lý.  

- ðối với hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý của bị cáo Nguyễn ðăng 
ð, Hoàng Thị Ngọc T, Lương Quang T, Nguyễn Xuân B, Nguyễn Phúc V ñã vi 
phạm khoản 1 ðiều 21 Nghị ñịnh số 167/2013/Nð-CP ngày 12-11-2013 của 
Chính phủ, Công an thành phố Tam Kỳ ñã ra quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành 
chính, là phù hợp. 
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[2.5] Về án phí: Bị cáo Nguyễn ðăng ð phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
                                               QUYẾT ðỊNH: 
 

Áp dụng ñiểm b, c, q khoản 2 ðiều 251; ñiểm s khoản 1, khoản 2 ðiều 51 
Bộ luật Hình sự năm 2015 (ñược sửa ñổi, bổ sung năm 2017).  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn ðăng ð phạm tội “Mua bán trái phép chất ma 
túy”.  

 Xử phạt bị cáo Nguyễn ðăng ð 08 (Tám) năm tù. Thời gian chấp hành 
hình phạt tù tính từ ngày bị bắt, tạm giam (ngày 01-02-2018). 

 

Áp dụng khoản 5 ðiều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 (ñược sửa ñổi, bổ 
sung năm 2017). Xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn ðăng ð số tiền 9.000.000ñ 
(Chín triệu ñồng).   

Áp dụng ðiều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (ñược sửa ñổi, bổ sung năm 
2017); căn cứ vào ðiều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tuyên: 

- Tịch thu tiêu hủy 0,275gam Methamphetamine còn lại sau giám ñịnh ñã 
ñược niêm phong trong phong bì số 184/C54C(ð4) ngày 22-3-2018 của Phân 
viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố ðà Nẵng; 08 vỏ nhựa dẻo; 02 
ống hút nhựa; 01 nỏ thủy tinh; 01 panh y tế; 01 bình ga mini; 01 bình nhựa; 01 
bật lửa ga màu xanh và 01 ñoạn ống hút nhựa dài 05cm có một ñầu cắt nhọn; 01 
sim số 0935512149. 

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 chiếc ñiện thoại di ñộng hiệu 
HTC và số tiền 500.000ñ (Năm trăm nghìn ñồng) của bị cáo Nguyễn ðăng ð. 

- Truy thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 800.000ñ (Tám trăm 
nghìn ñồng) ñối với bị cáo Nguyễn ðăng ð. 

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 60.000ñ (Sáu mươi nghìn ñồng) của bị cáo 
Nguyễn ðăng ð ñể ñảm bảo việc thi hành án của bị cáo. 

 (Vật chứng, số tiền 560.000 ñồng hiện ñang ñược tạm giữ tại Chi cục Thi 
hành án dân sự thành phố Tam Kỳ) 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu bị cáo Nguyễn ðăng ð 
không thi hành các khoản tiền phạt bổ sung, truy thu, thì hằng tháng còn phải 
chịu lãi chậm trả theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 
tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

 

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy ñịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 
và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tuyên buộc bị cáo Nguyễn ðăng ð phải 
chịu 200.000 ñồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
Những người tham gia tố tụng vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 
kể từ ngày nhận ñược trích sao bản án. 

 

 Trường hợp bản án, quyết ñịnh ñược thi hành theo quy ñịnh tại ðiều 2 
Luật Thi hành án dân sự thì người ñược thi hành án dân sự, người phải thi hành 
án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 
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thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy ñịnh tại ðiều 6, 7, 9 Luật Thi 
hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án ñược quy ñịnh theo ðiều 30 Luật Thi 
hành án dân sự. 
 

                                                             TM. HỘI ðỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:                          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh, thành phố; 
- Tòa án tỉnh; 
- Sở Tư pháp tỉnh; 
- Cơ quan ñiều tra Công an thành phố; 
- Phòng PV27 Công an tỉnh;                                                               (ñã ký) 
- Cơ quan THAHS Công an thành phố; 
- Chi cục THADS thành phố; 
- Những người tham gia tố tụng;                                                          
- Lưu hồ sơ vụ án, lưu án văn.                                                       ðặng Quốc Lộc 
 
 


